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	T.tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng 

Đến ngày, tháng
	Số tiết

lý thuyết
	Số ca

thực hành
	TÊN CHƯƠNG , ĐỀ MỤC , NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định )

	1
	26/08 - 31/08/2019
	2
	
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
1.1. Tai nạn về điện

1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người

	2
	02/09 - 07/09/2019
	2
	
	1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
1.2.1 Đặc tuyến dòng điện thời gian.

......

               1.2.4 Tần số dòng điện

	3
	09/09 - 14/09/2019
	2
	
	1.3 .Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
               1.3.5. Môi trường xung quanh.

               1.3.6. Điện áp cho phép.

               1.4. Điện áp bước.

	4
	16/09 - 21/09/2019
	2
	
	               1.5. Điện áp tiếp xúc
               1.6 Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.

	5
	23/09 - 28/09/2019
	2
	
	                  Kiểm tra

Chương 2: Bảo vệ an toàn điện cho người

               2.1 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp

	6
	30/09 - 05/10/2019
	2
	
	               2.2  Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp
               2.2.1. Nối đất vỏ thiết bị : 

               2.2.2. Cắt nhanh bằng máy cắt

	7
	07/10 - 12/10/2019
	2
	
	               2.2  Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp
               2.2.3. Cắt nhanh bằng cầu chì:.

               2.2.4. Các biện pháp khác         

	8
	14/10 - 19/10/2019
	2
	
	               2.3 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp
              2.3.1. Hệ thống SFLV 

              2.3.2. Hệ thống PELV 

	9
	21/10 - 26/10/2019
	2
	
	               2.3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp
                2.3. 3. Hệ thống FELV
               2.4 . Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện

	10
	28/10 - 02/11/2019
	2
	
	               2.5 Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang
 Chương 3: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
               3.1 Các loại công cụ bảo vệ
               3.1.1 Phân loại 
               3.1.2. Các loại công cụ cách ly bảo vệ chủ yếu và phụ trợ 

	11
	04/11 - 09/11/2019
	2
	
	               3.1 Các loại công cụ bảo vệ
               3.1.3. Công cụ bảo vệ làm việc với trang thiết bị khi đã cắt điện
               3.1.4. Các biển báo phòng ngừa   

	12
	11/11 - 16/11/2019
	2
	
	               3.1 Các loại công cụ bảo vệ
               3.1.5. Các công cụ bảo vệ dùng khi làm việc trên cao
               3.2 An toàn điện khi sử dụng và vận hành các thiết bị dùng điện
               3.2.1. Yêu cầu chung về kỹ thuật an toàn điện

               3.2.2. Yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện

	13
	18/11 - 23/11/2019
	2
	
	               3.2 An toàn điện khi sử dụng và vận hành các thiết bị dùng điện
               3.2.3. Yêu cầu an toàn khi sử dụng thiết bị chiếu sáng

               3.2.4. Yêu cầu an toàn khi công tác trên cao
  Chương 4: Cấp cứu người bị điện giật
               4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện                                                                        

	14
	25/11 - 30/11/2019
	2
	
	               4.2. Cấp cứu người bị điện giật.
               4.2.1. Người bị nạn chưa mất tri giác:


   4.2.2. Người bị nạn mất tri giác:

	15
	02/12 - 07/12/2019
	2
	
	               4.2. Cấp cứu người bị điện giật.
                4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở
                     Kiểm tra

	Tổng số tiết (ca)
	30
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